
 

 

UBND HUYỆN CƯ JÚT 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN  

Lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, chương trình GDPT 2018 

 

I. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian: Vào hồi 7 giờ, ngày 25/3/2024; 

2. Địa điểm: Trường Tiểu học Tô Hiệu. 

II. Thành phần 

Chủ trì:Ông Phan Ngọc Tuấn  - Hiệu trưởng 

Thư ký: Bà Ma Thị Huệ  - Thư ký Hội đồng trường 

Tổng số thành viên tham gia: 15 người.  

III. Nội dung 

1. Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc lựa 

chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Cụ thể: 

- Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

- Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT, ngày 01/12/2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 

5 và sách giáo khoa môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông; Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT, ngày 26/01/2024 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động 

giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa môn các môn Ngoại ngữ 1sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông;  

1 Phan Ngọc Tuấn Chủ tịch 

2 Nguyễn Đăng Châu Phó chủ tịch 

3 Nông Thị Thùy Nhị Phó chủ tịch 

4 Phạm Thị Thu Hiền Ủy viên 

5 Triệu Thị Dung Ủy viên 

6 Phạm Thị Nữ Ủy viên 

7 Đặng Thị Sâm Ủy viên 

8 Ma Thị Huệ Ủy viên 

9 Lê Thị Chiêm Ủy viên 

10 Phạm Thị Thủy Tiên Ủy viên 

11 H’ El Ayun Ủy viên 

12 Đào Thị Hạnh Ủy viên 

13 Nông Thị Hồng Ủy viên 

14 Vũ Thị Vân Ủy viên 

15 Sầm Thị Bích Huệ Ủy viên 
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- Quyết định số 100/QĐ-UBND, ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc ban hành quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;  

- Công văn số 241/SGDĐT-GDTHMN, ngày 05/02/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Đắk Nông về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 

trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

 - Công văn số 37/CV-PGDĐT, ngày 26/2/2024 về việc hướng dẫn tổ chức 

lựa chọn SGK lớp 5, lớp 9 năm học 2024-2025; 

2. Lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, chương trình GDPT 2018 

2.1. Tổ trưởng báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa của tổ chuyên môn 

(có danh mục SGK do tổ chuyên môn lựa chọn) trước Hội đồng chọn SGK 

trường.  

2.2. Hội đồng thảo luận việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các tổ 

chuyên môn, thẩm định toàn bộ hồ sơ, kết quả lựa chọn SGK của tổ chuyên môn 

báo cáo.  

Kết quả lựa chọn SGK của tổ chuyên môn 

STT Tên sách 
Tên lô gô 

bộ sách 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Kết quả 

bỏ phiếu 

lựa chọn 

1 

Tiếng Việt 

5 – Tập 1 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, 

Nguyễn Lê Hằng, Trịnh cẩm 

Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim 

Phượng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

 

3/3 

Tiếng Việt 

5 – Tập 2 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, 

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

 

3/3 

2 Toán 5 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

 Tác giả: Hà Huy Khoái 

(TCB), Lê Anh Vinh (CB), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3/3 

3 Đạo đức 5 
Chân trời 

sáng tạo 

Tác giả: Huỳnh Văn Sơn 

(Tổng Chủ biên), Mai Mỹ 

Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư - Nguyễn Thanh 

Huân - Lâm Thị Kim Liên - 

Giang Thiên Vũ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

 

3/3 
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4 Khoa học 5 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ biên), Phan 

Thanh Hà (đồng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Chi, Ngô Diệu Nga; Đào 

Thị Sen, Triệu Anh Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3/3 

5 
Lịch sử và 

địa lý 5 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Vũ Minh Giang 

(Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nguyễn Đình 

Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu 

học phần Lịch sử) - Nguyễn 

Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử) - Đào Thị 

Hồng - Lê Thị Thu Hương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

3/3 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Tác giả: Nguyễn Chí Công 

(Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễ Hải Châu, Hà Đặng 

Cao Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4/4 

7 
Ngoại ngữ 

5 

Tiếng Anh 5 

 Global 

Success –

“Kết nối tri 

thức”. 

Tác giả: Hoàng Văn Vân 

(Tổng Chủ biên),  

Lương Quỳnh Trang (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Lan Anh, 

Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn 

Bích Thuỷ, Nguyễn Quốc 

Tuấn.  

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

2/2 

8 Âm nhạc 5 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

 Tác giả: Đỗ Thị Minh Chính 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn 

Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga  

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4/4 

9 Mĩ thuật 5 

 “Chân trời 

sáng tạo bản 

1” 

Tác giả: Nguyễn Thị Nhung 

(Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên) – 

Lương Thanh Khiết – 

Nguyễn Ánh Phương Nam- 

Phạm Văn Thuật. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4/4 

10 
Giáo dục 

thể chất 5 

Sách GDTC 

5 “Chân 

trời sáng 

tạo” 

Tác giả: Phạm Thị Lệ Hằng 

(Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, 

Lê Hải, Trần Minh Tuấn của 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4/4 

11 
Công nghệ 

5 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

 Tác giả: Lê Huy Hoàng 

(Tổng Chủ biên), Đặng Văn 

Nghĩa (chủ biên) - Dương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

4/4 
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Giáng Thiên Hương - 

Nguyễn Bích Thảo - Vũ Thị 

Ngọc Thuý - Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nam 

12 
Hoạt động 

trải nghiệm 

Chân trời 

sáng tạo 

bản 1 

Tác giả: Phó Đức Hoà (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm 

(Chủ biên), Lê Phương Trí, 

Nguyễn Thị Hà Liên. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

4/4 

 

Nhận xét về danh mục sách Danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn 

lựa chọn phù họp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với 

điều kiện thực tiễn dạy và học: 

- Phù họp việc giáo dục tư tưỏng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống 

cho học sinh để các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống cần cù, 

năng động, sáng tạo của con người Đắk Nông, tự hào là công dân Việt Nam, 

sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng. 

- Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế có giá trị liên hệ thực 

tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh. 

- Phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên 

mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn 

hóa của địa phương. 

- Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh, hướng 

đến đào tạo nguồn nhân lực phổ thông chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập 

khu vực và quốc tế. 

- Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính 

tích cực, chủ động học tập, hình thảnh kỳ năng tự học, tự nghiên cứu cho học 

sinh, giáo dục gợi mở; tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả 

năng sáng tạo, chiếm lĩnh kiến thức, vận dụng kiến thức vào cuộc sống. 

- Sách giáo khoa có giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế cua 

cộng đồng dân cư địa phương. 

- Phù hợp với năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đáp 

ứng mục tiêu giáo dục, có chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm giúp học sinh trở 

thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc 

tế. 

- Phù hợp với điều kiện thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục, đáp ứng 

tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông, về vị trí địa lý, 

môi trường cũng như yếu tố lịch sử của địa phương trong tố chức các hoạt động 

giáo dục. 

- Đảm bảo tính phân hóa, đáp ứng tích cực trong đổi mới hình thức tổ 

chức, phương pháp dạy học, kiểm tra - đánh giá, tạo điều kiện khuyến khích cán 
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bộ quản lý và giáo viên chủ động, sáng tạo tố chức hoạt động giáo dục, phát huy 

phẩm chât, năng lực học sinh, tăng cường giáo dục kỳ năng thực hành xã hội. 

- Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa có tính mở, tạo cơ hội để nhà trường, 

tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù 

thích hợp, sát với thực tế địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học 

sinh tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục. 

3. Bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 

3.1. Cử Ban kiểm phiếu gồm 03 đồng chí có tên sau: 

- Nông Thị Thùy Nhị  - Trưởng ban 

- Phạm Thị Thủy Tiên  - Thư ký 

- Đặng Thị Sâm    - Thành viên 

3.2. Tổng số thành viên trong cuộc họp là: 15 người. 

- Số thành viên có mặt là: 15 người. 

- Số thành viên vắng mặt: 15 người.  

3.3. Đã tiến hành kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 5. Số phiếu 

được đếm từng phiếu, đảm bảo chính xác, cụ thể như sau: 

- Số phiếu phát ra:  15 phiếu;   - Số phiếu thu về:   15 phiếu; 

- Số phiếu hợp lệ:  15 phiếu;     - Số phiếu không hợp lệ:  0 phiếu. 

3.4. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:  

Kết quả lựa chọn SGK của Hội đồng 

STT Tên sách 
Tên lô gô 

bộ sách 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Kết quả 

bỏ phiếu 

lựa chọn 

1 

Tiếng 

Việt 5 – 

Tập 1 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), 

Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê 

Hằng, Trịnh cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

 

15/15 

Tiếng 

Việt 5 – 

Tập 2 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), 

Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn 

Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo 

Tâm. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

 

15/15 

2 Toán 5 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

 Tác giả: Hà Huy Khoái (TCB), 

Lê Anh Vinh (CB), Nguyễn Áng, 

Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh 

Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

15/15 

3 Đạo đức 5 
Chân trời 

sáng tạo 

Tác giả: Huỳnh Văn Sơn (Tổng 

Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ 

biên), Trần Thanh Dư - Nguyễn 

Thanh Huân - Lâm Thị Kim Liên 

- Giang Thiên Vũ 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

 

15/15 



6 

 

4 
Khoa học 

5 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Tác giả: Vũ Văn Hùng (Tổng 

Chủ biên), Phan Thanh Hà 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thanh Chi, Ngô Diệu Nga; Đào 

Thị Sen, Triệu Anh Trung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

15/15 

5 
Lịch sử và 

địa lý 5 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Tác giả: Vũ Minh Giang (Tổng 

Chủ biên xuyên suốt phần Lịch 

sử), Nguyễn Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp Tiểu học phần Lịch sử) - 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên 

phần Lịch sử) - Đào Thị Hồng - 

Lê Thị Thu Hương. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

15/15 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Tác giả: Nguyễn Chí Công (Tổng 

Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễ Hải 

Châu, Hà Đặng Cao Tùng. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

15/15 

7 
Ngoại ngữ 

5 

Tiếng Anh 5 

 Global 

Success –

“Kết nối tri 

thức”. 

Tác giả: Hoàng Văn Vân (Tổng 

Chủ biên),  

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, 

Nguyễn Quốc Tuấn.  

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

15/15 

8 
Âm nhạc 

5 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

 Tác giả: Đỗ Thị Minh Chính 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga  

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

15/15 

9 Mĩ thuật 5 

 “Chân trời 

sáng tạo bản 

1” 

Tác giả: Nguyễn Thị Nhung 

(Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường (Chủ biên) – Lương Thanh 

Khiết – Nguyễn Ánh Phương 

Nam- Phạm Văn Thuật. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

15/15 

10 
Giáo dục 

thể chất 5 

Sách GDTC 

5 “Chân trời 

sáng tạo” 

Tác giả: Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ 

biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, 

Trần Minh Tuấn của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

15/15 

11 
Công 

nghệ 5 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

 Tác giả: Lê Huy Hoàng (Tổng 

Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (chủ 

biên) - Dương Giáng Thiên 

Hương - Nguyễn Bích Thảo - Vũ 

Thị Ngọc Thuý - Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

15/15 

12 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 

Chân trời 

sáng tạo bản 

1 

Tác giả: Phó Đức Hoà (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ 

biên), Lê Phương Trí, Nguyễn Thị 

Hà Liên. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

15/15 
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3.5. Theo kết quả trên thì: Những Sách giáo khoa lớp 5 sau đây được nhà 

trường đề xuất, lựa chọn sử dụng trong nhà trường kể từ năm học 2024-2025. 

STT Tên sách 
Lô gô 

bộ sách 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 

Tiếng 

Việt 5 – 

Tập 1 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Tiếng 

Việt 5 – 

Tập 2 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 

Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 

Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị 

Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 Toán 5 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

 Tác giả: Hà Huy Khoái (TCB), Lê Anh 

Vinh (CB), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 

Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, 

Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 Đạo đức 5 
Chân trời 

sáng tạo 

Tác giả: Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ 

biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên), Trần 

Thanh Dư - Nguyễn Thanh Huân - Lâm 

Thị Kim Liên - Giang Thiên Vũ 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 
Khoa học 

5 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Tác giả: Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ 

biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Diệu Nga; 

Đào Thị Sen, Triệu Anh Trung 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 
Lịch sử và 

địa lý 5 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Tác giả: Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần Lịch sử), Nguyễn Đình 

Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử) - Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ 

biên phần Lịch sử) - Đào Thị Hồng - Lê 

Thị Thu Hương. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 Tin học 5 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Tác giả: Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 

biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan 

Anh, Nguyễ Hải Châu, Hà Đặng Cao 

Tùng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 
Ngoại ngữ 

5 

Tiếng Anh 5 

 Global 

Success –

“Kết nối tri 

thức”. 

Tác giả: Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên),  

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn 

Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn 

Bích Thuỷ, Nguyễn Quốc Tuấn.  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 
Âm nhạc 

5 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

 Tác giả: Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 

Mai, Nguyễn Thị Nga  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 Mĩ thuật 5 

 “Chân trời 

sáng tạo bản 

1” 

Tác giả: Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên) – 

Lương Thanh Khiết – Nguyễn Ánh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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Phương Nam- Phạm Văn Thuật. 

10 
Giáo dục 

thể chất 5 

Sách GDTC 

5 “Chân trời 

sáng tạo” 

Tác giả: Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn 

của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 
Công 

nghệ 5 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

 Tác giả: Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Văn Nghĩa (chủ biên) - Dương 

Giáng Thiên Hương - Nguyễn Bích Thảo 

- Vũ Thị Ngọc Thuý - Nguyễn Thanh 

Trịnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 

Hoạt động 

trải 

nghiệm 

Chân trời 

sáng tạo bản 

1 

Tác giả: Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên), Lê Phương 

Trí, Nguyễn Thị Hà Liên. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và kết thúc vào hồi lúc 16 giờ 30 

phút cùng ngày.  

 

THƯ KÝ 

HIỆU TRƯỞNG   

             

 

 

 

 

           Ma Thị Huệ                          Phan Ngọc Tuấn   
 


